Bài 9.  LAI  HAI VÀ NHIỀU CẶP TÍNH TRẠNG
PHẦN I: HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN 

· Các em đọc bài trước và chép phần bài ghi vào tập.

· Phần tự đọc: các em tự tìm hiểu (thông qua SGK, đề cương, …).

· Thảo luận và trả lời các câu hỏi trong phần luyện tập (GV sẽ giải đáp trong giờ học).
· Tự làm các câu hỏi phần bài tập trắc nghiệm và gửi lên trang lớp học.  .
PHẦN II: BÀI GHI
 I. THÍ NGHIỆM LAI HAI TÍNH TRẠNG 

 1. Thí nghiệm  
    Cho lai hai thứ đậu Hà Lan thuần chủng khác nhau về 2 cặp tính trạng tương phản :  

P(TC): Đậu Hà Lan hạt vàng , trơn         x          Đậu Hà Lan  hạt xanh , nhăn  

F1:                           100% hạt vàng , trơn 

F1 x F1 (  F2:  315 vàng , trơn 

  108 vàng , nhăn 

  101 xanh , trơn 

                          32 xanh , nhăn 

2. Nhận xét thí nghiệm  
· Màu sắc hạt : vàng :xanh =3:1

· Hình dạng hạt :trơn : nhăn =3:1

· Tỉ lệ phân li  KH ở F2 :    9 :3:3:1 =(3:1)(3:1) 

(  Vậy  các cặp nhân tố di truyền quy định các tính trạng khác nhau phân li độc lập trong quá trình hình thành giao tử.
4. Sơ đồ lai

 Quy ước gen : 

            A: quy định hạt vàng                           B: quy định hạt trơn


a: quy định hạt xanh


 b: quy định hạt nhăn

PTC : đậu Hà lan hạt vàng,  trơn                 x               đậu Hà Lan hạt xanh , nhăn



 AABB




aabb

G:         
AB



                         ab

F1: 

                                            AaBb

Tỉ lệ kiểu gen : 100% AaBb

Tỉ lệ kiểu hình : 100% hạt vàng , trơn 

F1x F1 :    đậu Hà Lan hạt vàng , trơn 
x             đậu Hà Lan hạt vàng trơn 

                          AaBb





AaBb

G :                   AB , Ab , aB , ab



AB , Ab ,aB , ab
F2 :   
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· Tỉ lệ kiểu gen : 1AABB : 2AaBB : 2AABb : 4AaBb :1AAbb : 2Aabb :1 aaBB : 2aaBb : 1aabb

· Tỉ lệ kiểu hình : 9 A-B-:3A-bb:3aaB- :1aabb (9 vàng ,trơn: 3 vàng , nhăn : 3 xanh, trơn : 1 xanh nhăn )

 II. CƠ SỞ TẾ BÀO HỌC 

· Các gen quy định các tính trạng khác nhau nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau thì khi giảm phân, các gen sẽ phân li độc lập

· Sự phân li của các cặp NST theo trường hợp 1 và  2 xảy ra với xác suất như nhau tạo ra 4 loại giao tử với tỉ lệ ngang nhau : AB=Ab=aB=ab=1/4

III. Ý NGHĨA CỦA CÁC QUY LUẬT MENĐEN (TỰ ĐỌC)
· Sự phân li độc lập của các NST trong quá trình giảm phân và sự tổ hợp ngẫu nhiên của các giao tử trong quá trình thụ tinh là những cơ chế chính tạo nên các biến dị tổ hợp.

· Giải thích vì sao trong thiên nhiên ít thấy hoặc không thấy 2 cá thể của cùng một loài giống nhau hoàn toàn. 

· Là cơ sở cho quá trình tiến hóa.

· Thực tế giúp dự đoán kết quả phân li kiểu hình ở đời sau 

	Số cặp gen dị hợp
	Số lượng các loại giao tử 
	Số lượng các loại kiểu hình 
	Tỉ lệ phân li kiểu hình 
	Số lượng các loại kiểu gen 
	Tỉ lệ phân li kiểu gen 

	1

2

3

….

n
	21
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…

2n
	21
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…

2n
	(3+1)1

(3+1)2

(3+1)3

….

(3+1)n
	31

32

33

….

3n
	(1+2+1)1

(1+2+1)2

(1+2+1)3

…

(1+2+1)n


PHẦN III: LUYỆN TẬP 
A. TRẮC NGHIỆM 
Câu 1. Ý nghĩa thực tiễn của quy luật phân li độc lập là gì?

A. Cho thấy sinh sản hữu tính là bước tiến hóa quan trong của sinh giới.


B. Giải thích nguyên nhân của sự đa dạng của những loài sinh sản qua giao phối.

C. Chỉ ra sự lai tạo trong chọn giống là cần thiết.

D. Tạo ra nguồn biến dị phong phú cung cấp cho chọn giống.

Câu 2. Phép lai về 3 cặp tính trạng trội, lặn hoàn toàn giữa 2 cá thể AaBbDd x AabbDd sẽ cho thế hệ sau :

A. 8 kiểu hình: 18 kiểu gen

B. 4 kiểu hình: 9 kiểu gen

C. 8 kiểu hình: 12 kiểu gen

D. 8 kiểu hình: 27 kiểu gen

Câu 3. Phép lai P: AabbDdEe x AabbDdEe có thể hình thành ở thế hệ F1 bao nhiêu loại kiểu gen?

A. 10 loại kiểu gen.
B. 54 loại kiểu gen.
C. 27 kiểu gen
D. 8 kiểu gen

Câu 4. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn, quá trình giảm phân không xảy ra hiện tượng đột biến. Theo lí thuyết, phép lai P: AaBbdd × AabbDd cho đời con có bao nhiêu loại kiểu gen, bao nhiêu loại kiểu hình?

A.12 loại kiểu gen, 8 loại kiểu hình.   
B. 12 loại kiểu gen, 12 loại kiểu hình.

C.16 loại kiểu gen, 8 loại kiểu hình.
D. 7 loại kiểu gen, 6 loại kiểu hình.

Câu 5. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn, quá trình giảm phân không xảy ra hiện tượng đột biến. Theo lí thuyết, phéplai P: AaBbDd × aabbdd cho đời con có bao nhiêu loại kiểu gen, bao nhiêu loại kiểu hình?

A.12 loại kiểu gen, 8 loại kiểu hình.
B. 12 loại kiểu gen, 12 loại kiểu hình.

C.16 loại kiểu gen, 8 loại kiểu hình.
D. 8 loại kiểu gen, 8 loại kiểu hình.

B. TỰ LUẬN
Câu 1: Làm thế nào để biết được hai gen nào đó nằm trên hai NST tương đồng khác nhau nếu chỉ dựa trên kết quả của các phép lai?
Câu 2: Giải thích tại sao lại không thể tìm được hai người có kiểu gen giống hệt nhau trên Trái Đất, ngoại trừ trường hợp sinh đôi cùng trứng.
